ÔN THI TẠI LỚP MÔN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ

(Dành cho học viên khoa ĐTTX khóa 1)
I. Cấu trúc đề thi:
Gồm 80 câu trắc nghiệm, dạng lựa chọn 4 phương án trả lời, thời gian làm bài là 60 phút
II. Đề thi tham khảo:
1- Lịch sử hình thành và phát triển của Văn học Veda có thể chia thành:

a. 02 giai đoạn

b. 03 giai đoạn
c. 04 giai đoạn 
d. 05 giai đoạn

2- Văn học Veda bao gồm:


a. 02 loại


b. 03 loại



c. 04 loại




d. Tất cả các câu đều sai

3- Veda, bắt nguồn từ căn ngữ “vid”, có nghĩa là:


a. Minh luận


b. Sự hiểu biết


c. Tri thức tôn giáo


d. Cả ba nghĩa trên
4- Samhitàs Veda gồm có:

a. 02 loại

b. 03 loại
c. 04 loại

d. 05 loại

5- Theo phân loại về thời gian, Veda nào dưới đây ra đời sớm nhất:



a. Brahmanas

b. Upanishads
c. Samhitas

d. Cả 3 loại trên

6- Upanishads (Áo Nghĩa Thư) có nghĩa là:

a. Cận Tọa Thư

b. Bí mật thư

c. Cả a và b


d. Tất cả đều sai
7. Rg Veda, Sama Veda, Yajur Veda và Atharva Veda là thuộc bộ Veda nào:

a. Brahmanas

b. Upanishads

c. Samhitas


d. Aranyakas
8- Theo triết học Bà La Môn, một đời người trải qua bốn giai đoạn:


a. Phạn hành kỳ, Độn thế kỳ, Lâm thế kỳ, Gia trú kỳ


b. Lâm thế kỳ, Gia trú kỳ, Phạn hành kỳ, Độn thế kỳ


c. Gia trú kỳ, Phạn hành kỳ, Lâm thế kỳ, Độn thế kỳ


d. Phạn hành kỳ, Gia trú kỳ, Lâm thế kỳ, Độn thế kỳ

9- “Phật giáo là sản phẩm của nền văn hóa đô thị” là phát biểu của:

a. Radhakrisnan

b. Edward. J. Thomas

c. B.C.Law


d. Max Weber
10- Vào thời đại Phật giáo, xã hội Ấn độ chia thành:

a. 10 quốc gia

b. 12 quốc gia

c. 14 quốc gia

d. 16 quốc gia
11- Kiều Tát La (Kosala) vào thời đại đức Phật do vua nào trị vì:



a. Tần Bà Sa La (Bimbisara)



b. Ba Tư Nặc (Pasensdi)


c. A Xà Thế ( Ajatasattu)



d. Asoka (A Dục Vương)

12- Kinh đô đầu tiên của Magadha (ma Kiệt Đà) có tên là:


a. Vương Xá (Rajagaha)

b. Savatthi (Xá Vệ)
c. Pataliputta (Hoa Thị Thành)

d. Cà ba đều sai

13- Trường phái Sa môn (Sramana-ascetism) bao gồm:

a. 3 hệ triết học 

b. 4 hệ triết học 
c. 5 hệ triết học 

d. Cả ba đều sai

14- Kiết tập lần thứ nhất tổ chức sau ngày đức Phật nhập Niết Bàn:

a. 02 tháng

b. 03 tháng

c. Khoảng 03 tháng

d. 01 năm
15- Vua bảo trợ cho kỳ kiết tập lần thứ nhất là:

a. Tần Bà Sa La (Bimbisara)

b. Ba Tư Nặc (Pasensdi)

c. A Xà Thế ( Ajatasattu)

d. Asoka (A Dục Vương)

16- Kiết tập lần thứ nhất kiết tập được:


a. Kinh tạng

b. Luật tạng

c. Kinh và Luật tạng

d. Kinh, Luật và Luận

17- Theo nhiều nguồn sử liệu, kỳ kiết tập lần thứ II được tổ chức tại:


a. Vương Xá (Rajagaha)

b. Trúc Lâm (Veluvana)

c. Xá Vệ (Savatthi)

d. Vesali (Tỳ Xá Li)

18- Số lượng thành viên trong kỳ kiết tập lần thứ II là:


a. 500 vị

b. 700 vị

c. 1.000 vị

d. Cả ba đáp án đều sai

19- Theo Cullavaga (Tiểu Phẩm), kỳ kiết tập lần thứ hai diễn ra khoảng:


a. 100 năm


b. 110 năm


c. từ 100 đến 137 năm


d. 116 năm

20- Vị Tỳ kheo chống lại chủ trương “Thập phi pháp sự” là:


a. Ravata

b. Uttara

c. Yasa

d. Ajita

21- Nguyên nhân đưa đến kỳ kiết tập lần thứ II liên quan đến:


a. Giáo lý

b. Luật

c. Giáo lý và luật

d. Cả ba đều sai

22- Có hai bộ phái ra đời sau kỳ Kiết tập lần thứ II là:


a. Theravada và Mahayana
b. Sthaviravada và Mahasanghika
c. Theravada và Mahasanghika

d. Theravada và Sarvastivada

23- Thập phi pháp sự liên quan đến:


a. Tỳ kheo Đại Thiên (Mahadeva)

b. Tỳ kheo xứ Bạt Kỳ (Vajji)

c. Cả a và b

d. Cả ba đáp án đều sai

24- Lan Hán ngũ sự là chủ trương của:


a. Yasa

b. Ravata

c. Mahadeva

d. Mogaliputta Tissa

25- Nguyên nhân chính đưa đến kỳ kiết tập lần thứ III là:


a. Tái xác định sự thanh tịnh của kinh điển

b. Vì 7 năm chư Tăng không bố tát và an cư


c. Vì mục đích thanh lọc Tăng đoàn

d. Cả ba đáp án trên
26- Theo biên niên sử Tích Lan, kiết tập lần thứ III diễn ra sau ngày nhập diệt của đức Phật là:


a. 216 năm

b. 236 năm

c. 247 năm

d. Cả ba đáp án đều sai

27- Theo P.V. Bapat, vị tu sĩ cảm hóa Asoka từ một vị bạo chúa trở thành Phật tử thuần thành là:


a. Ravata

b. Mahadeva

c. Sabbakami

d. Mogaliputta Tissa
28- Theo tập Dipavamsa, số lượng tu sĩ được Asoka triệu tập để khảo hạch trước kỳ kiết tập lần thứ III là:


a. 40.000 vị

b. 50.000 vị

c. 60.000 vị

d. 100.000 vị

29- Số lượng thành viên được tuyển chọn để tham gia kỳ kiết tập lần thứ III:


a. 500 vị

b. 700 vị

c. 1.000 vị

d. 10.000 vị

30- Kiết tập lần thứ III kéo dài trong:


a. 7 tháng

b. 8 tháng

c. 9 tháng

d. 12 tháng

31- Sau kỳ kiết tập lần thứ III, Asoka đã gửi Tỳ kheo Mahinda đi truyền đạo tại nước nào:


a. Thái Lan

b. Miến Điện

c. Tích Lan

d. Trung Quốc

32- Theo các nhà sử học, đức Phật thường dùng ngôn ngữ nào trong thời gian hành đạo của Ngài:


a. Sanskrit

b. Prakrit

c. Pali

d. Địa phương ngữ (lingua franca)
33- Theo giới nghiên cứu ngôn ngữ, Pali là ngôn ngữ của:


a. Kosala ( Kiều Tát La)


b. Magadha (Ma Kiệt Đà)

c. Vùng Trung Ấn

d. Cả ba đáp án đều sai

34- Pali là ngôn ngữ được sử dụng biên soạn:


a. Kinh tạng Nikaya

b. Kinh tạng Agama

c. Cả a và b

d. Cả ba đáp án đều sai

35- Theo nghiên cứu của B.C. Law và M. Winternitz, Kinh tạng Pali (Sutta-pitaka) đã lưu hành vào:


a. Thế kỷ II B.C

b. Thế kỷ III B.C

c. Thế kỷ IV B.C

d. Thế kỷ V B.C

36- Thuật ngữ “Pancanikaya” có nghĩa là:


a. Tam tạng Pali

b. Năm bộ kinh Nikaya

c. Ngũ uẩn

d. Cả ba đáp án đều sai

37- Thuật ngữ “Bhanaka” có nghĩa là:


a. Trường phái đọc tụng


b. Người thuộc lòng kinh


c. Nữ hành gia thuộc lòng kinh

d. Cả ba đáp án đều đúng

38- Các thuật ngữ “Pancanikaya”, “Bhanaka” được giới nghiêm cứu tìm thấy ở bia đá nào:


a. Barhut

b. Sanci

c. Barhut và Sanci

d. Cả ba đáp án đều sai

39- Kinh tạng Pali còn gọi là:


a. Dighanikaya

b. Majjhimanikaya

c. Pancanikaya

d. Samyuttanikaya

40- Luận tạng Pali (Abhidhammapitaka) gồm :


a. 05 tập


b. 06 tập


c. 07 tập


d. 08 tập

41- Tiểu Bộ Kinh (Khuddakanikaya) gồm:


a. 10 tập

b. 12 tập

c. 14 tập

d. 15 tập
42- Trường Bộ Kinh (Dhiganikaya) gồm:


a. 28 kinh

b. 30 kinh

c. 32 kinh

d. 34 kinh

43- Trung Bộ Kinh (Majjhimanikaya) gồm:

a. 150 kinh
b. 152 kinh
c. 153 kinh
d. 154 kinh

44- Sanskrit còn gọi là:


a. Tiếng Phạn

b. Bắc Phạn

c. Nam Phạn

d. Cả ba đều sai

45- Văn điển Phật giáo được biên tập bằng Sanskrit đầu tiên là tam tạng của:


a. Theravada (Thượng Tọa Bộ)

b. Đại Chúng Bộ (Mahasanghika)

c. Sarvastivada (Nhứt Thiết Hữu Bộ)

d. Mahayana (Phật giáo Phát triển)

46- Agama có nghĩa là:


a. Đến gần

b. Giáo lý truyền thống

c. Những bản kinh

d. Cả ba đáp án trên
47- Kinh tạng Agama gồm có:


a. 03 bộ

b. 04 bộ

c. 05 bộ

d. 06 bộ

48- Luật tạng Sanskrit của Nhứt Thiết Hữu Bộ (Sarvastivada) gồm:

a. 03 tập
b. 04 tập
c. 05 tập
d. 06 tập

49- Theo Buddhaghosa, Abhidharma (luận) có nghĩa là:


a. Sự vượt trội

b. Sự khác biệt

c. Sự bổ sung về pháp

d. Cả ba đáp án trên
50- Abhidharma còn được hiểu là:


a. Tâm lý học

b. Đạo đức học

c. Cả a và b

d. Cả ba đáp án đều sai

51- Luận tạng (Abhidharma) của Nhứt Thiết Hữu Bộ (Sarvastivada) gồm:


a. 05 bộ

b. 06 bộ

c. 07 bộ

d. 08 bộ

52- Tác giả của Phát Trí Luận (Jnanapprasthanasutra) là:


a. Vasubhandu

b. Asanga

c. Buddhaghosa

d. Arya Katyayaniputra
53- Những sự kiện nào dưới đây được xem là mầm móng đưa đến sự phân phái trong Phật giáo:


a. Chuyện Kosambi

b. Devadatta

c. Bất đồng  ở kỳ  kiết tập I

d. Cả ba đáp án trên
54- Theo các nhà sử học, sự kiện phân phái trong Phật giáo đã xảy ra trong:


a. Kiết tập thứ I

b. Kiết tập thứ II

c. Kiết tập thứ III

d. Ngay từ thời đức Phật

55- Theo các nhà sử học, Sthaviravada (tiền thân của Theravada) phân thành 11 phái trong thời gian:


a. 200 – 300 năm A.N (sau Phật Niết bàn)

b. 250 – 300 năm A.N


c. 300 – 400 năm A.N

d. Cả ba đáp án đều sai

56- Theo sử liệu Samaya, Mahasanghika (Đại Chúng Bộ) chia thành:


a. 6 chi phái

b. 7 chi phái

c. 8 chi phái

d. 9 chi phái

57- Theo sử liệu Samaya, tiền thân của Theravada (Thượng Tọa Bộ) là:


a. Sthavira

b. Haimavata

c. Cả a và b

d. Cả ba đáp án đều sai
58- Theo sử liệu Samaya, Sthavira được chia thành 11 chi phái sau bao nhiêu lần phân giáo:


a. 4 lần

b. 5 lần

c. 6 lần

d. 7 lần
59- Tên gọi các bộ phái thường được định hình từ:


a. Quan điểm giáo lý và địa danh
b. Cơ cấu tổ chức


c. Tên người sáng lập

d. Cả ba đáp án trên
60- Địa bàn hoạt động chính của Mahasanghika là:


a. Kosala

b. Kosambi

c. Magadha

d. Varanasi

61- Nhóm I của Mahasanghika quan niệm đức Phật có hai tiền thân gồm:


a. Pháp thân và hóa thân

b. Hóa thân và sắc thân


c. Pháp thân và sắc thân

d. Cả ba đáp án đều sai

62- Nhóm I của Mahasanghika chủ trương rằng:


a. Bồ tát tự sanh

b. Bồ tát đi vào thai mẹ với hình tượng con voi trắng


c. Bồ tát thoát từ thai mẹ bằng hông bên phải

d. Cả ba đáp án trên
63- Nhóm I của Mahasanghika cho rằng Alahan đã:


a. Giải thoát hoàn toàn

b. Chứng ngộ nhân vô ngã

c. Chứng ngộ pháp vô ngã

d. Cả b và c

64- Nhóm II của Mahasanghika còn được biết với tên gọi:


a. Andra Prades

b. Andhakas

c. Kathavattu

d. Cả ba đáp án trên

65- Nhóm II của Mahasanghika chủ trương đức Phật có hai thân, gồm:


a. Pháp thân và ứng thân

b. Pháp thân và hóa thân


c. Hóa thân và ứng thân

d. Cả ba đều sai

66- Nhóm II của Mahasanghika cho rằng bản chất của Pháp gồm:


a. Thiện và ác

b. Thiện, ác và bất định tánh

c. Bất định tánh

d. Ba đáp ánđều sai

67- Bộ phái nào chủ trương không có trung ấm thân (trạng thái hiện hữu trung gian):


a. Nhóm I của Mahasanghika

b. Nhóm II của Mahasanghika


c. Nhóm II của Mahasanghika và Theravada

d. Cả ba đáp án trên đều sai

68- Bộ phái nào chủ trương “mọi chúng bình thường đều là Bồ tát”


a. Theravada

b. Sarvastivada

c. Nhóm II-Mahasanghika

d. Cả b và c

69- Danh xưng đầu tiên của Thượng Tọa Bộ là (Theravada) là:


a. Theravada

b. Sthaviravada

c. Mahisasaka

d. Haimavata

70- Bộ phái nào sau đây chủ trương sự chuyển tiếp từ thiền này sang thiền khác và xảy ra tức thì:


a. Theravada

b. Mahisasaka

c. Mahasanghika

d. Sarvastivada

71- Bộ phái nào chủ trương học thuyết “Sabbam atthi” (Nhứt Thiết Bộ)

a. Theravada
b. Mahasanghika

c. Sarvastivada
d. Mahisasaka
72- Các học giả Châu Âu gọi bộ phái nào của Phật giáo là “chủ nghĩa hiện thực”:

a. Theravada
b. Mahasanghika

c. Sarvastivada

d. Mahisasaka

73- Địa bàn hoạt động chính của Sarvastivada là:


a. Magadha

b. Kasmir

c. Mathura

d. Kasmir và Mathura
74- Bộ phái nào dưới đây chủ trương thuyết học “Trung ấm thân”:


a. Theravada

b. Sarvastivada

c. Dharmagupta

d. Sautrantika

75- Theo Radhakrisnan, từ thế kỷ thứ 3 đến năm 973 STL, có bao nhiêu cao tăng Ấn độ sang Trung Quốc:


a. 20 vị

b. 22 vị

c. 24 vị

d. 26 vị

76- “Phật giáo không bao giờ là sự vận động mang tính xã hội” là phát biểu của:

a. Radhakrisnan
b. Rhys Davids
c. N. Dutt

d. B.C. Law

77- Vị vua của Ujjian có chính sách khủng bố và ngược đãi Phật giáo tại Ấn độ là:

a. Pala

b. Sudhanvan

c. Pusyamitra

d. Pasenadi

78- Trong quá trình bị đồng hóa, đức Phật được xem là hiện thân thứ 9 của thần:


a. Brahma

b. Siva

c. Visnu

d. Cả ba đáp án trên

79- Theo giới sử gia, yếu tố nội tại quan trọng nhất đưa đến sự suy tàn Phật giáo Ấn độ:


a. Cháy máu não

b. Chủ nghĩa bè phái

c. Suy đồi về đạo đức

d. Cả ba đáp án trên
80- Theo ý kiến của các nhà sử học, bộ phái nào dưới đây  đã góp phần vào sự suy tàn của Phật giáo Ấn:

a- Thượng Tọa Bộ

b. Mật tông

c. Đại thừa

d. Mật tông và đại thừa
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